
Cây CN dài ngày, 

cây ăn quả, hoa, cây 

dược liệu (ha)

Chủ động Chủ động Chủ động Chủ động
Cộng diện tích 

NTTS
Bơm điện

Trọng lực ảnh 

hưởng thủy 

triều

Tổng diện tích 3.836,84            1.673,08           1.158,00              480,60                  34,48              957,99            506,89                256,12                194,98            19,30                         -            1.186,47           149,10          1.037,37            

Vụ chiêm 1.117,48            815,55              575,52                 222,790                17,24              301,93            94,14                  147,48                60,31              -                             -            -               -                     

Vụ mùa 1.114,16            857,54              582,49                 257,810                17,24              256,62            87,67                  108,64                60,31              -                             -            -               -                     

Vụ đông 399,44               -                    -                      -                       -                  399,44            325,08                -                      74,36              -                             -            -               -                     

Trong đó:

I Huyện Ý Yên 1.712,29            1.158,00           1.158,00              -                       -                  467,69            467,69                -                      -                 -                             -            86,60                86,60            -                     

Vụ chiêm 669,48               575,52              575,52                 93,96              93,96                  

Vụ mùa 670,16               582,49              582,49                 87,67              87,67                  

Vụ đông 286,06               -                    286,06            286,06                

II Huyện Xuân Trường 478,84               112,64              -                      78,16                    34,48              194,98            -                      -                      194,98            19,30                         -            151,92              62,50            89,42                 

Vụ chiêm 116,63               56,32                -                      39,08                    17,24              60,31              -                      60,31              

Vụ mùa 116,63               56,32                -                      39,08                    17,24              60,31              -                      60,31              

Vụ đông 74,36                 -                    74,36              -                      74,36              

III Huyện Giao Thủy 662,61               113,42              -                      113,42                  -                  78,04              39,20                  38,84                  -                 -                             -            471,15              -               471,15               

Vụ chiêm 78,22                 39,20                -                      39,20                    -                  39,02              0,18                    38,84                  -                 

Vụ mùa 74,22                 74,22                -                      74,22                    -                  -                  -                 

Vụ đông 39,02                 -                    39,02              39,02                  -                      

IV Huyện Nghĩa Hưng 983,10               289,02              -                      289,02                  -                  217,28            -                      217,28                -                 -                             -            476,80              476,80               

Vụ chiêm 253,15               144,51              -                      144,51                  -                  108,64            -                      108,64                -                 

Vụ mùa 253,15               144,51              -                      144,51                  -                  108,64            -                      108,64                -                 

Vụ đông -                     -                    -                  -                      -                      

Diện tích lúa

Tưới tiêu bằng 

bơm điện

Tưới tiêu bằng 

trọng lực ảnh 

hưởng thủy triều
Tưới tiêu 

trọng lực kết 

hợp động lực 

Diện tích mạ, 

màu, cây CN 

ngắn ngày, cây 

vụ đông

Tưới tiêu bằng 

bơm điện

Tưới tiêu bằng 

trọng lực ảnh 

hưởng thủy triều
Tưới tiêu 

trọng lực kết 

hợp động lực 

Tưới tiêu trọng lực 

kết hợp động lực

Phụ lục II

(Kèm theo Quyết định số              /QĐ-UBND ngày         tháng 10 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định)

BẢNG TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC VÀ DIỆN TÍCH ĐƯỢC HỖ TRỢ TIỀN SỬ DỤNG SẢN PHẨM, DỊCH VỤ CÔNG ÍCH THỦY LỢI NĂM 2021

ĐỐI VỚI CÁC TỔ CHỨC HỢP TÁC DÙNG NƯỚC

TT Nội dung
Tổng diện tích 

(ha)

Lúa (ha) Mạ, màu, cây CN ngắn ngày, cây vụ đông (ha)

Muối (ha)

Nuôi trồng thủy sản (ha)
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